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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

        ố: 481/2020/HNGĐ-ST 

Ngày: 26-8-2020 

V/v            ly hôn, nuôi con. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đ            . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Bà Huỳ   N uyệ  Á   - C ủ  ị   Hội Liê   iệ    ụ  ữ Quậ  7. 

2/ Bà N uyễ  T ị Xuâ  T i   - Chủ  ị   Hội C ữ   ậ  đỏ Quậ  7. 

- Thư ký phiên tòa: Bà L     V  T  y  u      T       ủ  T        â  

 â  Quậ  7  T       ố H  C    i  . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
 u n    Thành ph  Hồ  h   inh 

tham gia phiên toà: Bà   i T ị H    -  iểm     viê . 

Trong ngày 26 tháng 8  ăm 2020   i   ụ  ở T        â   â  Quậ  7  

T       ố H  C    i   xé  xử      ẩm  ô      i vụ      ụ     ố: 

213/2020/HNST ngày 20 tháng 05  ăm 2020 về  T           y hôn”   eo Quyế  

đị   đ   vụ       xé  xử  ố: 88/2020/QĐXXST-HNGĐ ngày 08 tháng 7  ăm 

2020 v    eo Quyế  đị    o     iê       ố: 78/2020/QĐST-HNGĐ    y 29 

      7  ăm 2020  iữ      đ      ự: 

1. Nguyên đơn:    N uyễ  T ị H   i    ăm 1981 (V    mặ ) 

Đị       ộ   ẩu           : X  B   uyệ  G, t              . 

Đị        m    : đ     C         M  Quậ  G, T       ố H  C    i  . 

2. Bị đơn:     N uyễ  Quố  A   i    ăm 1972 (V    mặ ) 

Đị       ộ   ẩu th        : X  T   uyệ  Y       N m Đị  . 

Đị        m    : đ  ng C, ph  ng M, Quậ  G, T       ố H  C    i  . 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

1.  êu c u  h i  i n của nguyên đơn như sau: 

- Về qu    ệ  ô    â :    H và ông A là vợ        ó đă       ế   ô  

  eo Gi y   ứ     ậ   ế   ô   ố 07  quyể   ố 01/2006 ngày 20/01/2006  ủ  Ủy 

ban nhân dâ         T, Quậ  G, T       ố H  C    i  . 

T o      i  i     u    ố       i  i   đ u vợ       bà H và ông A yêu 
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       v  qu    âm  o        o    u   uộ   ố    i  đ      i đó đ m  m v  

         . Tuy nhiên, đế   ăm 2018 vợ       bà        x y    mâu   u    ông 

A   y đi  ô       x        m i     về   i   i v   vợ         ô    iểu    u      

đ    qu   điểm  ố     ối  ố  ; vợ         ô        ợ  và   ô    ó  ự qu   

 âm   i        ô         o    i  đ           xuyê   ă     ẳ  ; việ  mâu   u   

 ủ  vợ       bà đ  làm       ở   đế   âm     ủ       o .    và ông A đ  

  iều      ố                     m vợ       để         u  uôi   y      o , 

  o  ự êm  m   o    i  đ          vợ         ô     m đ ợ   iế g nói chung 

mà mâu   u      y         m          , vợ          tuy  ố     u   mộ      

           không còn  ói   uyệ  với    u. Nay, bà   ậ     y vợ         ô   

  ể  ố     u   với    u đ ợ   ữ        ă                  m vợ         ô   

còn, mụ  đ     ô    â    ô   đ   đ ợ  nên bà yêu   u đ ợ   y  ô  với ông A 

để    đị    uộ   ố  . 

- Về  o    u  : B  H v  ô   A có 02 con chung tên N uyễ  T ị D, sinh 

ngày 14/12/2005 v  N uyễ  T, sinh ngày 09/10/2012. Bà H yêu   u đ ợ    ự  

 iế   uôi   i  o    u   và khô   yêu   u ô   A       ỡ    uôi  o  chung.  

- Về   i       u  : Bà H x     ậ   ự   ỏ    uậ ,   ô   yêu   u T      

 i i quyế . 

- Về  ợ   u  : Bà H x     ậ    ô    ó  ê    ô   yêu   u T       i i 

quyế . 

Bà H   m  ế    ô         i  iệu    ứ    ứ   o để  u         o T      v  

  m  ế       ộ  đ    y  ô    i T        â   â  Quậ  7, việ   y  ô    ô      m 

  ố              vụ     . 

2. Bị đơn - ông Nguyễn Quốc A:  

T      đ   ố   đ    ợ   ệ   ô     o về việ    ụ    vụ   ;   ô     o về 

  iê       iểm     việ   i o  ộ    iế   ậ    ô      i   ứ    ứ v       i i; 

quyế  đị   đ   vụ       xé  xử v  quyế  đị    o     iê             ị đ   v    

mặ    i   iê       i i v  v    mặ    i   iê     .  

Tuy nhiên, ngày 26/6/2020 ông A có b    ự  hai trình bày       u:  

Về qu    ệ  ô    â : Ông và bà H   m  iểu    u đ ợ  03  ăm     quyế  

đị   đă       ế   ô . T o      i  i     u    ố  ,    i  i   đ u  i  đ         

      đế    i  ó  o              ụ  đụ   o  i    ế eo  ẹ   trong   o    06  ăm 

  ở   i đây  ô   việ   ủ  ô   A    đị     i  đ                        y 

07/01/2020 ô      e mẹ vợ   ố vợ  em vợ v  mộ   ố     i  ố    â   ậ  nói 

     vợ ô    ó mối qu    ệ   ô                m i     i   uyê  ô     ô   

 ê  đi  ô        ữ  v  ô   đ  ở     để   eo dõi, gi   đỡ vợ và   m  iểu   uyê  

nhân.  ặ  dù ông A   ô     m đ ợ         ứ         ô     m   ậ     y mối 

qu    ệ hôn nhân   y   ô    iế   ụ  đ ợ   ữ  và ô   quyế  đị   đ       y  ô  

với    H. 

Về  o    u  :  ng A v  b  H có 02 con chung tên N uyễ  T ị D, sinh 

ngày 14/12/2005 v  N uyễ  T, sinh ngày 09/10/2012. Sau khi ly hôn, ông A 
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mo   muố  m i     i  uôi mộ   o    ếu đ ợ   uôi  o  chung     ô   xi  đ ợ  

 uôi  o  N uyễ  T, sinh ngày 09/10/2012  oặ  ô   A đ ợ   uôi      i  o  và 

không yêu   u bà H       ỡ   v  ô    ó  ô   việ     đị          H thì không 

 ó  ô   việ     đị  . 

- Về   i       u  : Ông A và bà H  ó   i       u               ó  i y    

 ợ        ê  ô   xi  đ ợ   ự  i i quyế  về   i       u  . 

- Về  ợ   u  :     A x     ậ    ô    ó  ê    ô   yêu   u T       i i 

quyế . 

Ông A   m  ế    ô         i  iệu    ứ    ứ   o để  u         o T      v  

  m  ế       i i quyế  việ  ly hôn   i T        â   â  Quậ  7, việ   y  ô    ô   

   m   ố              vụ     . 

3. Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu ý kiến:  

Về việc tuân theo pháp luật tố  ụ g trong quá trình gi i quyế  vụ án của 

Thẩm phán, Hội đ  g xét xử, Th  ký phiên tòa đã thực hiệ  đ ng, đ y đủ trình 

 ự thủ tục tố tụ g     i      i i quyế  vụ    đ    theo quy định của  ộ luật tố 

tụng dân sự. Việ  ch p hành pháp luậ  của ng  i tham gia tố tụ g dân sự kể từ 

khi thụ lý vụ án cho đến th i điểm Hội đ ng xét xử nghị án, nguyên đ n thực 

hiện đúng, đ y đủ quyề  và ng  a vụ tố  ụng theo quy định của pháp luật, bị 

đ n ch a thực hiện đủ quyề  và ngh a vụ tố tụ g theo quy định của pháp luật. 

Về nội dung, xét yêu   u khởi kiệ  của nguyên đ n    có căn  ứ nên đề 

nghị Hội đ ng xét xử ch p nhận toàn bộ yêu   u khởi kiện của nguyên đ n, 

nguyên đ n ph i chịu        theo quy đị   của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Că   ứ v o   i  iệu    ứ    ứ  ó   o         vụ    đ ợ    ẩm       i   iê  

     Hội đ    xé  xử    o  uậ  về   ữ   v   đề      i i quyế    o   vụ    v  

  ậ  đị         u: 

[1] Về pháp  uật tố t ng dân s : 

[2]    N uyễ  T ị H   ởi  iệ  yêu   u ly hôn, nuôi con đối với ông N uyễ  

Quố  A; đị        i       : đ  ng C, ph  ng M  Quậ  G, T       ố H  C   

Minh. Xé  qu    ệ                          về ly hôn, nuôi con khi ly hôn  ê  vụ 

     uộ    ẩm quyề   i i quyế   ủ  T        â   â  Quậ  7  T       ố H  C   

Minh   eo quy đị     i k o   1 Điều 28, điểm a k o   1 Điều 35  điểm   k o   1 

Điều 39  ộ  uậ  Tố  ụ   dâ   ự. 

[3] N uyê  đ    ó đ   đề    ị T      xé  xử v    mặ   bị đ   đ  đ ợ  T   

     iệu  ậ   ợ   ệ       ứ   i    m  i    iê   o        v    mặ    ô    ó     o. 

 o đó  Hội đ    xé  xử  iế       xé  xử v    mặ    uyê  đ   v   ị đ     eo quy 

đị     i k o   2 Điều 227,   o   3 Điều 228 v  Điều 238  ộ  uậ  Tố  ụ    â   ự. 

[4] Về pháp  uật nội dung: 

[5] Xé  yêu   u  ủ     H về việ  yêu   u đ ợ   y  ô  với ông A  Hội đ    
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xé  xử   ậ     y: 

[6]    H và ông A  ó đă       ế   ô    eo Gi y   ứ     ậ   ế   ô   ố 

06  quyể   ố 01/2006 ngày 20/01/2006  ủ  Ủy       â   â              

T uậ , Quậ  7, T       ố H  C    i      đ    với quy đị    ủ        uậ   ê  

đ ợ   ô     ậ      ô    â   ợ      . N y     H   ởi  iệ  yêu   u T       i i 

quyế   y  ô          ợ  với quy đị     i k o   1 Điều 51 Luậ  Hô    â  v   i  

đ     ăm 2014. 

[7] Theo b  H và ông A         y thì trong    i  i     u    ố  , vợ       

ông bà đ  x y    mâu   u      i v   vợ         ô    iểu    u      đ    qu   

điểm  ố     ối  ố  ; vợ         ô        ợ     ô    ó  ự qu    âm   i      

       m vợ         ô      . Nay bà H yêu   u  y  ô  với ông A để    đị   

 uộ   ố   và ông A       ó    iế  đ      ly hôn. 

[8] T      đ   iế       x   mi   đối với Hội Liên hiệ    ụ nữ        M  

Quậ  G để    m    o        ế  qu    ô     ể  iệ  việ  mâu   u    ủ  vợ       

   H. T o   qu         i i quyế  vụ     T      đ  độ   viê     â       để vợ       

   H                m  đo    ụ  i  đ             H       quyế   iữ   uyê  yêu 

  u  y  ô  với ô   A, còn ông A        ô   đ       i i        o để   i   iệ  mối 

qu    ệ vợ          ô      m  i    iê       i i v    iê       đ       i ô   có 

     ự    i x   đị   đ       y  ô  với    H. 

[9] Xé     y   ô    â   iữ     H và ông A đ   âm v o               m 

       đ i  ố     u     ô     ể  éo   i  mụ  đ     ủ   ô    â    ô   đ   đ ợ  

 ê   ó     ở        ậ  yêu   u  y  ô   ủ     H theo quy định t i kho n 1 Điều 

56 Luậ  Hô    â  v   i  đ     ăm 2014. 

[10] Xé  yêu   u  ủ     H về việ  yêu   u đ ợ    ự   iế   uôi 02 con chung 

sau khi ly hôn  Hội đ    xé  xử   ậ     y: 

[11] Că   ứ v o       i  iệu    ứ    ứ  ó   o         v          y  ủ      

đ      ự x   đị   ông An v  bà H    có 02 con chung tên N uyễ  T ị D, sinh 

ngày 14/12/2005 và N uyễ  T, sinh ngày 09/10/2012.  

 12  Că   ứ v o k o   3 Điều 208  ộ  uậ  Tố  ụ    â   ự  T      đ   iế  

      ỏi    iế   ủ  02     v  02     đ          y   uyệ  v    mo   muố  đ ợ  

 ố        với mẹ       H.  

[13  Xé     y         đều  ó   uyệ  v    đ ợ   ố   với    H, còn ông A     

 ó      ự    i         y mo   muố   uôi  o          ô    ó yêu   u  ụ   ể về 

con chung, ông A        ô    ó mặ    i   iê       i i v    i   iê         ô   

 u         i  iệu    ứ    ứ   ứ   mi   ô    ó đủ điều  iệ   uôi  o    u   i  y 

 ô . N   vậy    ứ    ỏ bà H  ó đủ điều  iệ    ự   iế    ô    om    ăm  ó    uôi 

  ỡ    i o  ụ       o  nên việ   iế   ụ   i o      o    u     o    H   ự   iế  

 uôi          iế  và      ợ  với   uyệ  v     ủ       o   đ       i đ m   o    

đị    âm    và đ m   o quyề   ợi về m i mặ   ủ       o .  o đó  bà H yêu   u 

đ ợ    ự   iế   uôi 02  o    u     u   i  y  ô      ó  ă   ứ       ợ  với quy đị   

  i Điều 81  ủ  Luậ  Hô    â  v   i  đ     ăm 2014  ê   ó     ở        ậ . 
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[14  Về       ỡ  : B  H  ự   uyệ    ô   yêu   u ô   A       ỡ    ê  

Hội đ    xé  xử   i   ậ . 

[15] Về   i       u  : Bà H và ông A x     ậ   ự  i i quyế   ê  Hội đ    

xé  xử   ô   xé . 

[16] Về  ợ   u  : B  H và ông A x     ậ    ô    ó    ô   yêu   u T   

    i i quyế   ê  Hội đ    xé  xử   ô   xé . 

[17] Từ   ữ     ậ  đị    êu   ê   Hội đ ng xét xử        ậ   o    ộ 

yêu c u   ởi  iệ   ủ    uyê  đ  .  

[18] Về    phí  â   ự s  thẩm: Á      về             ô    â  v   i  đ    

do nguyên đ   ph i chịu   eo quy đị    ủ        uậ . 

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Că   ứ v o k o   1 Điều 28  điểm   k o   1 Điều 35  điểm   k o   1 

Điều 39  Điều 91  Điều 92  Điều 144  Điều 147  k o   3 Điều 208  k o   2 

Điều 227    o   3 Điều 228  Điều 238, Điều 271 v  Điều 273  ủ   ộ  uậ  Tố 

 ụ    â   ự;  

Că   ứ v o k o   1 Điều 51, k o   1 Điều 53, k o   1 Điều 56, Điều 57, 

Điều 58, c   Điều 81  82  83  84  ủ  Luậ  Hô    â  v   i  đ     ăm 2014; 

Că   ứ Luậ  P   v   ệ     T       ăm 2015  ủ  Quố   ội v  N  ị quyế  

 ố 326/2016/U TVQH14    y 30/12/2016  ủ  Ủy            vụ Quố   ội; 

Că   ứ Luậ  T i          â   ự  ăm 2008  ử  đ i      u    ăm 2014. 

1. C      ậ   o    ộ yêu   u   ởi  iệ   ủ  bà H: 

1.1. Về qu    ệ  ô    â : Bà H đ ợ   y  ô  với ông A.  

(T eo Gi y   ứ     ậ   ế   ô   ố 07  quyể   ố 01/2006 ngày 20/01/2006 

 ủ  Ủy       â   â         T, Quậ  G, T       ố H  C    i  ) 

1.2. Về  o    u  : Giao 02 con chung tên N uyễ  T ị D, sinh ngày 

14/12/2005 v  N uyễ  T, sinh ngày 09/10/2012 cho bà H đ ợ    ự   iế   uôi 

sau khi ly hôn. 

Bà H  ự   uyệ  không yêu   u ô   A   ự   iệ        vụ       ỡ  . 

Ông A  ó quyề         vụ   ăm  om    ăm  ó    i o  ụ   o    u    

  ô    i đ ợ        ở. 

T       ợ      i   ô     ự   iế   uôi  o    m  ụ   việ    ăm  om để 

      ở  oặ   ây       ở   x u đế  việ    ô    om    ăm  ó    uôi   ỡ     i o 

 ụ   o          i   ự   iế   uôi  o   ó quyề  yêu   u T            ế quyề  

  ăm  om  o   ủ      i đó. 

V  quyề    ợi      ợ        ủ   o     u   i  y  ô       ê   ó quyề  yêu 

  u    y đ i     i   ự   iế   uôi  o   oặ  mứ        ỡ    uôi  o    eo quy 

đị         uậ . 



6 
 

1.3. Về   i     chung: Bà H và ông A   ô   yêu   u T       i i quyế . 

1.4. Về  ợ   u  :    H và ông A x     ậ    ô    ó    ô   yêu   u T   

    i i quyế . 

2. Á       â   ự      ẩm về             ô    â  v   i  đ   : 300.000 (   

  ăm      ) đ     o    H    i   ịu       đ ợ    ừ v o  ố  iề    m ứ          

 â   ự      ẩm đ   ộ     300.000 (     ăm      ) đ      eo  iê    i   u   m 

ứ           ố AA/2018/0032461 ngày 20/5/2020  ủ  C i  ụ    i          â   ự 

Quậ  7  T       ố H  C    i        vậy b  H đ   ộ  đủ             ẩm. 

3. Về quyề          o:    H và ông A  ó quyề          o   o       15 

   y  ể  ừ    y        đ ợ   ố   đ    ợ   ệ. 

4. T       ợ          quyế  đị   đ ợ    i        eo quy đị     i Điều 2 

Luậ  T i          â   ự         i đ ợ    i          â   ự      i    i   i      

    â   ự  ó quyề    ỏ    uậ    i          quyề  yêu   u   i           ự   uyệ  

  i          oặ   ị   ỡ     ế   i           eo quy đị     i     Điều 6  7  7   7  

v  Điều 9;    i  iệu   i         đ ợ    ự   iệ    eo quy đị     i Điều 30 Luậ  

T i          â   ự  ăm 2008  ử  đ i      u    ăm 2014. 

 
Nơi nh n: 
- Tòa án nhân dân TP.HCM; 

- Việ   iểm       â   â  Q. 7; 

- C i  ụ  T i          â   ự Q. 7; 

- Ủy   n nhân dân        T  Quậ  

G  T . H  C    i  ; 

- C   đ      ự; 

- L u: VT         (TK. Dung). 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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